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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: Pháp luật đại cương
Tiếng Việt: Pháp luật đại cương
Tiếng Anh: Fundamentals of Law
· Mã học phần: DC10501
· Số tín chỉ: 02
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết: Triết học Mác Lênin
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 
 21 tiết

· Bài tập, thảo luận: 
   7 tiết

· Kiểm tra: 

              2 tiết

· Tự học:


 60 tiết

· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ nhất (Học kỳ II)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Lê Đức Hiền
	Thạc sĩ
	duchiendhqn@gmai.com
0977.965.947
	Tất cả các chương của học phần


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnói riêng. Thông qua việc nghiên cứu Học phần, người học có nhận thức, quan điểm đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có những kiến thức cơ bản về Hệ thống pháp luật Việt Nam và hình thành kỹ năng tuân thủ, thi hành, sử dụng pháp luật, vận dụng pháp luật vào thực tiễn.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật, khái niệm và cơ cấu của Hệ thống pháp luật Việt Nam;

	MTHP2
	Hiểu rõ bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ chế điều chỉnh pháp luật của Nhà nước. 

	MTHP3
	Nhận biết được đối tượng và phương pháp điều chỉnh của mỗi ngành luật. Trình bày một số chế định cơ bản của một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Kỹ năng tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan tổ chức trợ giúp pháp lý;

	MTHP5
	Kỹ năng đọc hiểu văn bản quy phạm pháp luật,phân tích các tình huống thực tiễn, lập luận và vận dụng pháp luật vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản. 

	3. Thái độ

	MTHP6
	Có thái độ đúng đắn về địa vị làm chủ của công dân để từ đó có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân;

	MTHP7
	Tôn trọng pháp luật, tuân thủ, chấp hành và sử dụng tốt pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình, nhà nước và xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn Pháp luật đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp một số nội dung cơ bản về các luật chuyên ngành gồm: Luật Hiến pháp, Luật hành chính, Luật Hình sự, Luật tố tụng Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Giải thích được các khái niệm, thuật ngữ pháp lý cơ bản về nhà nước, pháp luật.

	CĐRHP2
	Hiểu và liên hệ thực tế được những nội dung cơ bản về nhà nước, pháp luật (PL) gồm: Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, khái niệm, chức năng của Nhà nước, pháp luật (PL) nội dung cơ bản của hệ thống PL, vi phạm pháp luật (VPPL) và trách nhiệm pháp lý (TNPL); ý thức pháp luật và pháp chế XNCN; nội dung cơ bản về một số ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm Luật hiến pháp, Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật tố tụng hình sự và nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tham nhũng gồm khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng và trách nhiệm các chủ thể trong công tác phòng chống tham nhũng.

	CĐRHP3
	Vận dụng kiến thức về nhà nước, pháp luật đã học để giải quyết được các tình huống pháp luật phổ biến trong thực tế.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP4
	Hình thành và phát triển kỹ năng tư duy logic, thuyết trình, lập luận và phản biện thích ứng với yêu cầu của nhiệm vụ học tập, công việc và đời sống

	CĐRHP5
	Kỹ năng đọc hiểu văn bản quy phạm pháp luật,phân tích các tình huống thực tiễn, lập luận và vận dụng pháp luật vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản. 

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP6
	Có thái độ đúng đắn về địa vị làm chủ của công dân để từ đó có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

	CĐRHP7
	Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm, có khả năng lựa chọn hành vi khẳng định sự tựchủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm đối với nhóm trong học tập, công việc và đời sống


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.

Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).

	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1
	C
	CĐRC1

	CĐRHP2
	C
	MTHP2
	C
	CĐRC1

	CĐRHP3
	C
	MTHP3
	C
	CĐRC1

	CĐRHP4
	C
	MTHP4
	TB
	CĐRC6

	CĐRHP5
	C
	MTHP5
	TB
	CĐRC6

	CĐRHP6
	C
	MTHP6
	TB
	CĐRC9

	CĐRHP7
	C
	MTHP7
	TB
	CĐRC9


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).

6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Lý thuyết 
	- Trình bày các tri thức một cách logic với dạng nêu ra vấn đề gợi nhớ.

- Nêu vấn đề sẽ định hướng cho sinh viên, khả năng kích thích tư duy của sinh viên một cách tốt nhất.
	CĐRHP1

CĐRHP2

	2. Trao đổi, thảo luận nhóm
	- Đưa ra những câu hỏi thích hợp cho sinh viên trả lời để dần dần đi đến kết luận cần thiết

- Rèn cho sinh viên năng lực diễn đạt sự hiểu biết bằng ngôn ngữ; làm cho các em thu nhận kiến thức được nhanh chóng, chắc chắn.
	CĐRHP5

CĐRHP6

	3. Bài tập thực hành
	- Mang tính chủ động nhiều nhất. Giảng viên sẽ tổ chức cho sinh viên hoạt động thực hành để khám phá tri thức mới và vận dụng nó để củng cố rèn luyện kỷ năng của bản thân.

- Rèn cho sinh viên những kỹ năng và củng cố tri thức.
	CĐRHP3

CĐRHP4

	II. Phương pháp tự học

	4. Bài tập ở nhà
	- Nắm lại được kiến thức vừa học trên lớp.

- Tư duy và sáng tạo để nắm kỹ và nhớ lâu các kiến thức đã được học.
	CĐRHP5

CĐRHP7




7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Khác 
	
	
	

	1
	Chương 1: Lý luận chung về Nhà nước
	2
	0
	0
	0
	4
	3

	2
	Chương 2: Lý luận chung về pháp luật
	2
	0
	0
	0
	4
	3

	3
	Chương 3: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật
	2
	1
	0
	0
	6
	3

	4
	Chương 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	1
	1
	0
	0
	4
	3

	5
	Chương 5: Hệ thống pháp luật Việt Nam 
	1
	1
	0
	0
	4
	3

	6
	Chương 6: Luật Hình sự
	2
	2
	0
	0
	8
	5

	7
	Chương 7: Luật Hành chính
	2
	1
	0
	0
	6
	4

	8
	Chương 8: Luật Dân sự
	2
	1
	0
	0
	6
	3

	9
	Chương 9: Luật Hôn nhân và Gia đình
	2
	1
	0
	0
	6
	3

	10
	Chương 10: Luật Lao động
	2
	1
	0
	0
	6
	3

	11
	Chương 11: Luật Phòng chống tham nhũng
	2
	0
	0
	0
	4
	3


	12
	Chương 12: Pháp luật quốc tế
	1
	0
	0
	0
	2
	3

	Tổng
	21
	9
	0
	0
	60
	90


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng
	Chương 1. Lý luậnchung về Nhà nước 

1.1. Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước

1.2. Chức năng nhà nước 

1.3. Hình thức nhà nước

1.4. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Bản chất, chức năng, hình thức

* Nội dung tự học: 

+ Kiểu nhà nước

+ Nhà nước XHCN 
	CĐRHP1
CĐRHP2
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Lý luận chung về pháp luật

	2
	Thuyết giảng
	Chương 2. Lý luậnchung về pháp luật  

2.1. Bản chất, thuộc tính của pháp luật

2.2. Chức năng của pháp luật

2.3. Hình thức pháp luật 

* Nội dung tự học: 

+ Nguồn gốc pháp luật

+ Kiểu pháp luật

+ Pháp luật xã hội chủ nghĩa
	CĐRHP3
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Quy phạm pháp luật, Văn bản quy phạm pháp luật, Quan hệ pháp luật

	3
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 3. Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật

3.1. Quy phạm pháp luật

3.1.1. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

3.1.2. Cấu trúc của quy phạm pháp luật

3.2. Văn bản quy phạm pháp luật

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại văn bản quy phạm pháp luật

3.2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta hiện nay

3.3.   Quan hệ pháp luật

3.3.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật

3.3.2. Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật

* Nội dung tự học: 

+ Phân loại quy phạm pháp luật

+ Phân loại quan hệ pháp luật
	CĐRHP4
	Nội dung cần chuẩn bị trước:Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

	4
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 4. Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

4.1. Thực hiện pháp luật

4.2. Vi phạm pháp luật

4.2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật

4.2.2. Cấu thành vi phạm pháp luật

4.3.3. Các loại vi phạm pháp luật

4.3. Trách nhiệm pháp lý

4.3.1. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý

4.3.2. Các loại trách nhiệm pháp lý

* Thảo luận: Vi phạm pháp luật - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

* Nội dung tự học: 

+ Ý thức pháp luật

+ Pháp chế
	CĐRHP1
	Nội dung cần chuẩn bị trước:
+ Hệ thống pháp luật Việt Nam

+ Luật Hình sự: Chế định về tội phạm; Chế định hình phạt 



	5
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 5. Hệ thống pháp luật Việt Nam 

5.1. Khái niệm hệ thống pháp luật

5.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương 6. Luật Hình sự

6.1. Khái niệm Luật Hìnhsự

6.2. Những nội dung cơ bản

6.2.1. Tội phạm

6.2.2. Hình phạt

* Nội dung tự học: 

+ Tìm hiểu các loại tội phạm cụ thể

+ Tìm hiểu thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
	CĐRHP6
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Luật Hình sự

	6
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 7. Luật Hành chính

7.1. Khái niệm Luật Hành chính

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Cơ quan hành chính nhà nước

7.2. Những nội dung cơ bản

7.2.1. Quan hệ pháp luật hành chính

7.2.2.Vi phạm hành chính 

7.2.3.Trách nhiệm hành chính

* Thảo luận: Trách nhiệm hành chính - Thực trạng và giải pháp
	CĐRHP7
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Luật hành chính


	7
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 8. Luật Dân sự

8.1. Khái niệm Luật Dân sự

8.2. Những nội dung cơ bản 

+ Quyền nhân thân

+ Tài sản và các quyền đối với tài sản

+ Hợp đồng

 * Thảo luận: Vấn đề bảo vệ quyền bí mật đời tư hiện nay

* Kiểm tra giữa kỳ
	CĐRHP3
	 Nội dung cần chuẩn bị trước: Luật Dân sự


	8
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 9. Luật hôn nhân và gia đình

9.1. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình

9.2. Những nội dung cơ bản

+  Chế định kết hôn

+ Chế định về quan hệ giữa vợ và chồng

+ Chế định chấm dứt hôn nhân

* Thảo luận: Vấn đề tranh chấp khi ly hôn

* Nội dung tự học:

+ Thẩm quyền đăng ký kết hôn

+ Xử lý kết hôn trái pháp luật
	CĐRHP4
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Luật hôn nhân và gia đình

	9
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm, tình huống…
	Chương 10. Luật Lao động

10.1. Khái niệm Luật Lao động

10.2. Những nội dung cơ bản

+ Chế định hợp đồng lao động

+ Chế định kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

* Thảo luận: Một số vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động

* Nội dung tự học: 

+ Thời gian làm việc, nghỉ ngơi

+ Tiền lương

+ Giải quyết tranh chấp
	CĐRHP5
	Nội dung cần chuẩn bị trước: Luật lao động

	10
	Thuyết giảng
	Chương 11. Pháp luật về phòng chống tham nhũng

11.1. Phòng ngừa, phát hiện tham nhũng

11.2. Xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
	CĐRHP6
	Thảo luận: Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng


	11
	Thuyết giảng
	Chương 12. Pháp luật quốc tế

12.1. Kiến thức chung về công pháp quốc tế

12.2. Kiến thức chung về tư pháp quốc tế
	CĐRHP4
	Nội dung: Pháp luật quốc tế

Ôn tập


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Đạt được MTHP
	Trọng số
 (%)

	
	Xuất sắc 
	Khá, giỏi
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9-10
	7 – 8,9
	5,0 – 6,9
	4,0 – 4,9
	0-3,9
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Tham dự >95% buổi học
	Tham dự 90-95% buổi học
	Tham dự 80 – 90% buổi học
	Tham dự 70-80% buổi học
	Tham dự <70% buổi học
	CĐRHP5

CĐRHP6
	7

	Thái độ học tập
	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi
	Có đặt/trả lời>4 câu hỏi
	Có đặt/trả lời >2 câu hỏi
	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi
	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp
	CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP6


	3

	2. Kiểm tra thường xuyên
	
	10

	Bài kiểm tra  thường xuyên
	- Làm bài đún theo yêu cầu >90%.

- Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 70-80%.

- Hình thức đẹp, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 50-60%.

- Hình thức đẹp.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 30-40%.

- Hình thức tạm được.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu <20%.

- Cẩu thả, trình bày không logic.
	CĐRHP1

CĐRPH2

CĐRHP3

CĐRHP4


	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài kiểm tra giữa kỳ (hỗn hợp)
	- Làm bài đún theo yêu cầu >90%.

- Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 70-80%.

- Hình thức đẹp, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 50-60%.

- Hình thức đẹp.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 30-40%.

- Hình thức tạm được.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu <20%.

- Cẩu thả, trình bày không logic.
	CĐRHP1

CĐRPH2

CĐRHP3

CĐRHP4


	20

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CĐRHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc 
	Khá, giỏi
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9-10
	7 – 8,9
	5,0 – 6,9
	4,0 – 4,9
	0-3,9
	
	

	Nội dung
	Đúng > 90%
	Đúng 70 -80%
	Đúng 50-60%
	Đúng 30-40%
	Đúng <20%
	CĐRHP1

CĐRPH2
	40

	Vận dụng
	Bài làm có tính sáng tạo
	Bài làm có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề bài giảng
	Thực hiện chưa đầy đủ chủ đề bài giảng
	Không thực hiện được bài tập
	CĐRHP3

CĐRHP4


	10

	Hình thức
	Trình bày rõ ràng, logic
	Trình bày logic
	Trình bày tương đối
	Trình bày không rõ ràng
	Trình bày sơ sài
	CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	TS. Nguyễn Hợp Toàn
	Giáo trình pháp luật đại cương (Tái bản lần thứ 5, có chỉnh sửa bổ sung)
	2020
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân
	Nhà sách trên toàn quốc
	x
	

	2
	GS.TS. Mai Hồng Quỳ
	Giáo trình pháp luật đại cương,
	2017
	Nxb Đại học Sư phạm
	Nhà sách trên toàn quốc
	x
	

	3
	GS,TS Võ Khánh Vinh
	GS,TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
	2012
	Nxb Công an nhân dân,
	Nhà sách trên toàn quốc
	x
	

	4
	
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
	
	
	
	
	x

	5
	
	Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự 
	
	
	
	
	x

	6
	
	Bộ luật Dân sự 2015
	
	
	
	
	x

	7
	
	Bộ luật Lao động 2019
	
	
	
	
	x

	8
	
	Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
	
	
	
	
	x


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

Giảng dạy, phát triển chương trình đào tạo, thực hiện đầy đủ, bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo 

11.2. Quy định đối với sinh viên

+ Học tập, rèn luyện theo quy định.
+ Tham dự đầy đủ các buổi học 

+ Hoàn thành các bài tập về nhà, bài kiểm tra, thảo luận

+ Thực hiện nội quy, kỷ luật của nhà trường, quy chế học đường về giờ giấc, tác phong, cư xử lịch sự, đảm bảo văn hóa học đường

+ Tôn trọng giảng viên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Có đầy đủ loa, mic, máy chiếu…
- Các yêu cầu khác:…………………………………………………………………
Bình Định, ngày 05  tháng 04 năm 2023
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